


CA
M

 KẾT DỊCH VỤ 24H

TMT MOTORS

CAM KẾT HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC TRONG VÒNG 24H CHO CÁC YÊU CẦU

SỬA CHỮA - BẢO HÀNH - BẢO DƯỠNG THÔNG THƯỜNG



CABIN A7G HIỆN ĐẠI
LẬT CABIN TỰ ĐỘNG - GHẾ HƠI ĐIỀU CHỈNH

NỘI THẤT - CABIN

CABIN GIƯỜNG ĐÔI - MÀN HÌNH GIẢI TRÍ
KÍNH CHỈNH DIỆN - KÍNH CHẮN GIÓ NHIỀU LỚP



ĐỘNG CƠ - HỘP SỐ

MÂM KÉO JOST
Φ 90 16 LỖ

LỐP TAM GIÁC BỐ THÉP
 12R20 HOẶC 12R22.5

CẢN SẮT BẢO VỆ KÉT NƯỚC
KÉT GIÓ VÀ ĐÁY CÁC TE

Động cơ

D12.42-50 (420HP)

HW19712, 12 số tiến, 2 số lùi

HW20716, 16 số tiến, 2 số lùi
D10.38-50 (380HP)

Hộp số



ĐỘNG CƠ 380HP 
CẦU DẦU TÍ SỐ TRUYỀN 4.42

MÂM KÉO Φ 90 16 LỖ 

ĐỘNG CƠ 420HP
CẦU DẦU TÍ SỐ TRUYỀN 4.42

MÂM KÉO Φ 90 16 LỖ

ĐỘNG CƠ 420HP
CẦU LÁP MAN TỈ SỐ TRUYỀN 4.11

MÂM KÉO  JOST (Φ 90 16 LỖ)

CÁC PHIÊN BẢN



THÔNG SỐ KĨ THUẬT

Loại xe

Model xe

Cabin A7-G, giường đôi, 2 cần gạt nước 3 tốc độ, kính chắn gió nhiều lớp, tích hợp radio trên cao, 
ghế lái có thể điều chỉnh, ghế phụ lái cố định, có radio/cát-sét, tấm chắn nắng, vô lăng có thể điều 
chỉnh, còi hơi, có điều hòa, dây an toàn.

Hệ thống treo

Hộp số

Cầu trước

Công thức bánh xe

Model động cơ

Mâm kéo

Cầu sau

Lốp

Hệ thống phanh

A7G380DK/H-6x4
ĐẦU KÉO 380 CẦU DẦU 

ZZ4257N3247Q1B

D10.38-50

9 lá nhíp trước
12 lá nhíp sau

HW19712
12 số tiến, 2 số lùi

HF9

ZQ-QD90-18 (Φ 90 16 lỗ)

HC16 tỷ số truyền 4.42

12.00R20

14420

ZZ4257V3247Q1B

D12.42-50

A7G420DK/S-6x4
ĐẦU KÉO 420 CẦU LÁP MAN

Nhíp đa lá giảm trấn thủy lực, thanh 
cân bằng. Nhíp trước 3 lá, nhíp sau 5 lá

HW20716
 16 số tiến, 2 số lùi, đồng tốc.

HF7

JOST (Φ 90 16 lỗ)

Cầu láp Man MCY13Q tỷ số truyền 4.11

12R22.5

15570Tải trọng trên mâm kéo theo 
thiết kế/Cho phép TGGT (kg)

D12.42-50

6x4

ZZ4257N3247Q1B

A7G420DK/H6x4
ĐẦU KÉO 420 CẦU DẦU

9 lá nhíp trước
12 lá nhíp sau

HW20716
 16 số tiến, 2 số lùi, đồng tốc.

HF9

ZQ-QD90-18 (Φ 90 16 lỗ)

HC16 tỷ số truyền 4.42

12.00R20

14420

25000Khối lượng toàn bộ thiết kế 
lớn nhất/cho phép lớn nhất

Cabin

Phanh dịch vụ: phanh khí nén mạch kép.
Phanh đỗ (phanh khẩn cấp): phanh lò xo, khí nén trên bánh sau.

Phanh phụ trợ: Phanh xả động cơ.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
HOTLINE : 1900.5454.62 – 0366.8686.00

WWW.TMT-VIETNAM.COM


